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UỶ BAN MTTQ VIỆT NAM 

TỈNH ĐỒNG NAI 

BAN THƯỜNG TRỰC 
 

Số:        /TB-MTTQ-BTT 
 

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

         Đồng Nai, ngày       tháng  9  năm 2024 

THÔNG BÁO SỐ 04 
V/v ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Bắc  

bị thiệt hại do bão lũ  

--- 
 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, 

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  Đồng Nai vận động ủng hộ Nhân dân các tỉnh miền Bắc 

bị ảnh hưởng bởi bão lũ khắc hậu quả do cơn bão số 3 (bão Yagi). Từ ngày 16/9/2024 

đến ngày 17/9/2024 đã có thêm 258 đơn vị, cá nhân đóng góp:  5.908.304.841đồng (Năm 

tỷ chín trăm lẻ tám triệu, ba trăm lẻ bốn ngàn tám trăm bốn mươi mốt đồng), nâng tổng 

số đến nay là 2.748 đơn vị, cá nhân ủng hộ với tổng số tiền là: 12.119.063.617 đồng 

(Mười hai tỷ một trăm mười chín triệu, không trăm sáu mươi ba ngàn sáu trăm mười 

bảy đồng). 
 

1 16/09/2024 Mạnh thường quân  200.000 

2 16/09/2024 LE THI THOA 1.000.000 

3 16/09/2024 VO BINH DANG TRINH 500.000 

4 16/09/2024 NGUYEN HAI LY 200.000 

5 16/09/2024 LE THI HONG LAM 300.000 

6 16/09/2024 TRAN HANH  200.000 

7 16/09/2024 Mạnh thường quân  1.000.000 

8 16/09/2024 LE THI LOAN 200.000 

9 16/09/2024 Trầm hương Biên Hoà 2.000.000 

10 16/09/2024 TRAN ANH NGUYEN 200.000 

11 16/09/2024 NGUYEN THI HAU  200.000 

12 16/09/2024  NGUYEN LE NGOC YEN 300.000 

13 16/09/2024 Mạnh thường quân  200.000 

14 16/09/2024 HOANG THI CAM VAN 500.000 

15 16/09/2024 NGUYEN QUOC CUONG 100.000 

16 16/09/2024 HS MANH TUAN TRƯỜNG ĐINH TIÊN HOÀNG 100.000 

17 16/09/2024 PHAM THI NGOC KHANH 200.000 

18 16/09/2024 DONG VAN QUAN 200.000 

19 16/09/2024 NGUYEN THU ANH 100.000 
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20 16/09/2024 HOANG THE ANH 100.000 

21 16/09/2024 LUU TRONG NAM 100.000 

22 16/09/2024 Mạnh thường quân  200.000 

23 16/09/2024 HA TRONG KHANH 200.000 

24 16/09/2024 VU QUOC VIET 200.000 

25 16/09/2024 Trường THCS Dương Văn Thì - Nhơn Trạch  3.600.000 

26 16/09/2024 NGOC DIEP 1.000.000 

27 16/09/2024 PHAN THI THUY LINH 500.000 

28 16/09/2024 TRAN THI XUAN 500.000 

29 16/09/2024 BUI THI TRUC 200.000 

30 16/09/2024 Mạnh thường quân  100.000 

31 16/09/2024 Mạnh thường quân  100.000 

32 16/09/2024 NGUYEN THE LONG, NGO THANH NHAN 400.000 

33 16/09/2024 TRUONG TIEN CONG 200.000 

34 16/09/2024 NGO THI SOA 60.000 

35 16/09/2024 TRUONG VAN CHUAN 500.000 

36 16/09/2024 KIM HOA - HV HPN KP7, TAM HIỆP BH - ĐN 500.000 

37 16/09/2024 NGUYEN VAN HUNG 2.000.000 

38 16/09/2024 TRAN MANH CUONG 200.000 

39 16/09/2024 Mạnh thường quân  100.000 

40 16/09/2024 Các em HS KHA NGAN, BAO AN, HA MY, NHU 

Y, CHI THIEN, VAN QUYET, TRONG THANH, 

BAO LONG, NHA QUYÊN - lớp 2B, Trường TH 

Thiện Tân, Vĩnh Cửu  

850.000 

41 16/09/2024 NGO THI SOA 60.000 

42 16/09/2024 DOAN THI LOAN 200.000 

43 16/09/2024 Mạnh thường quân  200.000 

44 16/09/2024 HOANG THI CHAM 300.000 

45 16/09/2024 Mạnh thường quân  500.000 

46 16/09/2024 Mạnh thường quân  100.000 

47 16/09/2024 Mạnh thường quân  50.000 

48 16/09/2024 CBCNV Ngân hàng TMCP Ngoại thương - CN Đồng 

Nai 

137.500.000 

49 16/09/2024  HOANG THI THU THUY 2.000.000 

50 16/09/2024 HOANG MANH THEM 200.000 
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51 16/09/2024 VU VAN LUONG 500.000 

52 16/09/2024 NGUYEN VAN SOAN 200.000 

53 16/09/2024 HO TRUONG CONG THANG 200.000 

54 16/09/2024 Trung Tâm GDTX tỉnh Đồng Nai 26.707.000 

55 16/09/2024 NGUYEN THI VUI  30.000 

56 16/09/2024 BUI THI HUONG 600.000 

57 16/09/2024 Mạnh thường quân  500.000 

58 16/09/2024 NGUYEN THI HUONG GIANG 5.000.000 

59 16/09/2024 PHAM VAN KIEN  200.000 

60 16/09/2024 CHI TU TOAN 500.000 

61 16/09/2024 PHAM QUANG THANH 2.000.000 

62 16/09/2024 Công ty Saite Power Source Việt Nam 50.000.000 

63 16/09/2024 MAC ANH TUAN 500.000 

64 16/09/2024 CÔNG TY CP TRUNG DONG 200.000.000 

65 16/09/2024 VO THI THANH LY 30.000 

66 16/09/2024 Ủy ban kiểm tra Tỉnh uỷ Đồng Nai  22.911.000 

67 16/09/2024 Tập thể phụ huynh, học sinh, giáo viên lớp mần non 

dân lập BoBo 

4.200.000 

68 16/09/2024 CBCS Công an tỉnh Đồng Nai 200.000.000 

69 16/09/2024 Cơ sở điều trị nghiện ma tuý tỉnh Đồng Nai  60.846.000 

70 16/09/2024 DINH VAN HONG 6.000.000 

71 16/09/2024 Tập thể Công ty Weitai bp qc 3.040.000 

72 16/09/2024 CB, GV - HS hệ thống Trường Đinh Tiên Hoàng và 

Công ty CP Đinh Thuận   

236.794.041 

73 16/09/2024 VU VAN THU 500.000 

74 16/09/2024 NGUYEN THI KIM LIEN 500.000 

75 16/09/2024 CB, CNV Công ty TNHH Thanh Phu Phat  30.000.000 

76 16/09/2024 NGUYEN THI KIM CUONG 200.000 

77 16/09/2024 Trung tâm y tế huyện Tân Phú  53.376.000 

78 16/09/2024 HUYNH THI KIM HOA 200.000 

79 16/09/2024 LE QUANG THANH 300.000 

80 16/09/2024 CÔNG TY SON AN PHAT 10.000.000 

81 16/09/2024 LE THI HUE  100.000 

82 16/09/2024 PHAM THANH HAI 1.000.000 



4 

 

83 16/09/2024 Mạnh thường quân  300.000 

84 16/09/2024 QTDND TÍN NGHĨA 3.000.000 

85 16/09/2024 Trường Trương Vĩnh Ký -Long Khánh  5.000.000 

86 16/09/2024 CĐ BP Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Đồng Nai  21.710.000 

87 16/09/2024 Mạnh thường quân  200.000 

88 16/09/2024 Trường TH-THCS-THPT Trần Quốc Tuấn  40.835.000 

89 16/09/2024 PK TÂM BÌINH AN PHÚ HỮU  3.000.000 

90 16/09/2024 Ban Tổ chức Tỉnh uỷ  12.300.000 

91 16/09/2024 DANG BA THANG 90.000 

92 16/09/2024 Tổng công ty Cao su Đồng Nai  200.000.000 

93 16/09/2024 Tập thể lớp 4/7 Trường TH Hoàng Hoa Thám  1.432.000 

94 16/09/2024 DANG THI OANH 500.000 

95 16/09/2024 LE QUANG NGA 200.000 

96 16/09/2024 MG THANH BINH - TRẢNG BOM 7.751.350 

97 16/09/2024 Công ty CP Vật tư Nông nghiệp Đồng Nai - ĐVTV 

Tổng công ty DOFICO  

30.000.000 

98 16/09/2024 NGUYEN THI THANH TUNG 500.000 

99 16/09/2024 NGUYEN KHAC TUAN  200.000 

100 16/09/2024 Công ty CP Du lịch Đồng Nai - ĐVTV Tổng công ty 

DOFICO, Thành viên Hiệp hội Du lịch Đồng Nai   

50.087.423 

101 16/09/2024 Trường THCS-THPT Bàu Hàm -Trảng Bom-Đồng Nai  58.818.000 

102 16/09/2024 NGUYEN THI THANH MAI CDC ĐỒNG NAI 500.000 

103 16/09/2024 PHAM THI HA 100.000 

104 16/09/2024 NGUYEN MINH TUAN 100.000 

105 16/09/2024 Mạnh thường quân  500.000 

106 16/09/2024 TẬP THỂ CBCNV CĐ CỔNG TY HENGLI 40.760.000 

107 16/09/2024 Hội KHKT Cầu Đường - Cảng tỉnh Đồng Nai  11.400.000 

108 16/09/2024 Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai  201.034.925 

109 16/09/2024 UNG THI HONG THAM  500.000 

110 16/09/2024 Công ty CP Công nghiệp Chính xác Việt Nam  420.000.000 

111 16/09/2024 DANG THI HIEN 200.000 

112 16/09/2024 Trường MN Hiệp Phước  3.300.000 

113 16/09/2024 VO THI QUY 100.000 

114 16/09/2024 VO THI LIEN 20.000 
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115 16/09/2024 NGUYEN THI NGOC TRUC  300.000 

116 16/09/2024 VO VAN BINH  100.000 

117 16/09/2024 LE THI HONG THUY 100.000 

118 16/09/2024 NGUYEN VAN MY 200.000 

119 16/09/2024 NGUYEN MINH CANH 40.000 

120 16/09/2024 NGUYEN THI UT 500.000 

121 16/09/2024 LAM THANH CHUNG 100.000 

122 16/09/2024 CBCCNLD Sở  Y tế Đồng Nai 20.000.000 

123 16/09/2024 NGUYEN QUOC BAO 200.000 

124 17/09/2024 UNG THI HONG THAM 500.000 

125 17/09/2024 Mạnh thường quân  200.000 

126 17/09/2024 NGO THI SOA 30.000 

127 17/09/2024 TRUONG THI LAN THANH 100.000 

128 17/09/2024 HO VAN DIEM 100.000 

129 17/09/2024 HO VAN DIEM  100.000 

130 17/09/2024 NGUYEN VAN LUAN 2.000.000 

131 17/09/2024 XUAN NHI 200.000 

132 17/09/2024 LAI DINH LAM 200.000 

133 17/09/2024 Mạnh thường quân  2.000.000 

134 17/09/2024 PHAN THI BAO NGAN 100.000 

135 17/09/2024 PHAN THI TUYET 1.000.000 

136 17/09/2024 TRAN THI NGA 200.000 

137 17/09/2024 DANG TRONG TAI 100.000 

138 17/09/2024 PHAM THANH DUC 400.000 

139 17/09/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 

140 17/09/2024 CÔNG TY TNHH NỘI THẤT GỐ DA FANG 20.000.000 

141 17/09/2024 NGUYEN VU HOANG KHOA  350.000 

142 17/09/2024 CÔNG TY CP CAO SU CÔNG NGHIỆP 50.400.000 

143 17/09/2024 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ ĐỒNG NAI 3.900.000 

144 17/09/2024 NGÂN HÀNG BIDV - CN NAM ĐỒNG  NAI  30.000.000 

145 17/09/2024 LE THI KIEU  200.000 

146 17/09/2024 TRAN THI QUY  300.000 

147 17/09/2024 ĐOAN THI THU 300.000 
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148 17/09/2024 Mạnh thường quân 300.000 

149 17/09/2024 Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quyết Thắng  1.500.000 

150 17/09/2024 Công ty CP xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hoà 200.000.000 

151 17/09/2024 Công ty CP xây dựng và sản xuất VLXD Biên Hoà - 

BBCC- ĐVTV Tổng công ty DOFICO  

119.320.000 

152 17/09/2024 Trường PTTH Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai  100.792.000 

153 17/09/2024 Tập thể CBNV Công ty bảo vệ an ninh THANH 

PHAT  

7.000.000 

154 17/09/2024 CBCN phòng PIP Công ty VMEP phía Nam Việt Nam 

tỉnh Đồng Nai 

6.970.000 

155 17/09/2024 Mạnh thường quân 100.000 

156 17/09/2024 Chi hội Phụ nữ KP 4 p.Trung Dũng, Biên Hoà, Đồng 

Nai  - đợt  2 

800.000 

157 17/09/2024 Mạnh thường quân 12.500.000 

158 17/09/2024 cháu DO TIEN DAT lớp 5b  200.000 

159 17/09/2024 Chi hội Phụ nữ KP2, p.Trung Dũng, tp.Biên Hoà 2.000.000 

160 17/09/2024 PHAN HUNG VIET To 11, Kp Mieu, P. PT, BH, DN 400.000 

161 17/09/2024  NGO KIM LIEN  100.000 

162 17/09/2024 Tập thể chuyen uv (CONG TY HSV ONE)  2.280.000 

163 17/09/2024 Học sinh và giáo viên Trường THCS La Ngà, huyện 

Định Quán  

23.615.000 

164 17/09/2024 NGUYEN THI XOAN, TRUONG TH PHU THANH  14.045.000 

165 17/09/2024 LE THI THUY HOA, giáo viên khối 2 Trường TH Lý 

Thường Kiệt   

1.000.000 

166 17/09/2024 NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ - CN ĐỒNG NAI  11.800.000 

167 17/09/2024 TRAN NGOC HA  300.000 

168 17/09/2024 HOANG THI MINH THUY  500.000 

169 17/09/2024 Trung tâm Y tế huyện Nhơn Trạch  46.600.000 

170 17/09/2024 PHAM TIEN MANH, Tổ 11, Khu phố Miễu, p.Phước 

Tân, tp.Biên Hoà  

100.000 

171 17/09/2024 DO VIET LUYEN, Tổ 11, Khu phố Miễu, p.Phước 

Tân, tp.Biên Hoà  

200.000 

172 17/09/2024 TẬP THỂ CVN CÔNG TY TNHH WHITE GLOVE  21.320.000 

173 17/09/2024 CÔNG TY TNHH DAI LY THUE TRI TIN  2.000.000 

174 17/09/2024 NGUYEN THI DUNG MG BINH MINH TRANG 

BOM 

200.000 
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175 17/09/2024 TRAN KIM THUY  5.000.000 

176 17/09/2024 TẬP THỂ CBNV LĐ CÔNG TY TNHH DET 

CHOONG NAM VIỆT NAM  

41.310.000 

177 17/09/2024 Chi Hội Phụ nữ Kp3,p.Trung Dũng, tp. Biên Hoà 1.000.000 

178 17/09/2024 PHAM DUY THUYEN  4.600.000 

179 17/09/2024 BUI THI THUY LOAN, CÔNG TY WEITAI BP QC 

DG 

3.030.000 

180 17/09/2024 CÔNG TY WEITAI  8.950.000 

181 17/09/2024 Cán bộ hưu trí KP6, p.Tam Hiệp, tp.Biên Hoà 500.000 

182 17/09/2024 THAO NHUNG TRON DUNG THUY PHUONG 

NGAN LINE LBSA  

450.000 

183 17/09/2024 LE THI NGOC HIEU  100.000 

184 17/09/2024 DANG THI ANH DAO  100.000 

185 17/09/2024 Công ty CP Thẩm định giá Đồng Nai  60.000.000 

186 17/09/2024 NGO VAN BAI  200.000 

187 17/09/2024 XUAN  200.000 

188 17/09/2024 DINH THI THU HUONG 200.000 

189 17/09/2024 NGUYEN VAN CHINH 300.000 

190 17/09/2024 NGUYEN DUC THANH  500.000 

191 17/09/2024 QTDND CAO SU DONG NAI 5.000.000 

192 17/09/2024 DINH THI THU VAN  200.000 

193 17/09/2024 NGUYEN THI THUY VAN  100.000 

194 17/09/2024 Mạnh thường quân 13.308.888 

195 17/09/2024 LE TRAN BAO CHAU 200.000 

196 17/09/2024 Mạnh thường quân 1.000.000 

197 17/09/2024 Gia đình Chi Hanh USA (Suong) 1.000.000 

198 17/09/2024 Dong Nai Runners  80.000 

199 17/09/2024 TO MONG THUY LINH  50.000 

200 17/09/2024 TẬP THỂ CB,CNV CÔNG TY CP PT ĐÔ THỊ 

CÔNG NGHIỆP SỐ 2 (D2D)  

52.505.714 

201 17/09/2024 CB,CNV CÔNG TY CPVT HOA THINH PHAT  26.000.000 

202 17/09/2024 Trường TH Chu Văn An - Vĩnh Cửu 20.656.000 

203 17/09/2024 HTX XẾP DỠ HÀNG HOÁ QUYET TIEN  2.000.000 

204 17/09/2024 TẬP THỂ CNV CÔNG TY TNHH PATH MASTERY  22.245.000 
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205 17/09/2024 Trường THCS Long Thọ, huyện Nhơn Trạch  9.200.000 

206 17/09/2024 CÔNG TY CP DƯỢC ĐỒNG NAI  15.096.000 

207 17/09/2024 CÔNG TY CP GẠCH MEN THANH THANH 60.217.000 

208 17/09/2024 LE THI THU HIEN, NGÂN HÀNG BIDV CN BIÊN 

HÒA  

30.000.000 

209 17/09/2024 CĐCS CÔNG TY TNHH MYOUNGSUNG VINA  30.000.000 

210 17/09/2024 TẬP THỂ CBCNV PHÒNG PDR-EQ-PE, CÔNG TY 

VMEP, KCN NHƠN TRẠCH 2, PHIÁ NAM 

5.800.000 

211 17/09/2024 NGUYEN HUYNH NGOC DIEM  200.000 

212 17/09/2024 NGUYEN DOAN PHUONG NHU  30.000 

213 17/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

214 17/09/2024 Mạnh thường quân 500.000 

215 17/09/2024 AGRIBANK CN NAM ĐỒNG NAI  100.000.000 

216 17/09/2024 CÔNG TY KIM CUONG SAO SANG  10.000.000 

217 17/09/2024 NGUYEN VAN KHOE  500.000 

218 17/09/2024 CÔNG TY TNHH BINH B.F.C  100.000.000 

219 17/09/2024 TrườngTHPT Nhơn Trạch 200.000 

220 17/09/2024 nhom OT  3.000.000 

221 17/09/2024 NGUYEN QUYNH LIEN  2.000.000 

222 17/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

223 17/09/2024 NGUYEN LE DUYEN 200.000 

224 17/09/2024 NGUYEN VAN LUYEN  1.000.000 

225 17/09/2024 Mạnh thường quân 200.000 

226 17/09/2024 Pham Thi Bich, TRƯỜNG MẦM NON PHUOC 

THIEN  

2.350.000 

227 17/09/2024 CĐCS CÔNG TY TUNG KONG (77 CĐV VÀ BAN 

GIÁM ĐÓC)    

5.705.000 

228 17/09/2024 Mạnh thường quân 300.000 

229 17/09/2024 Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Trảng Bom 1.260.000.000 

230 17/09/2024 TRƯỜNG TH-THCS-THPT SONG NGỮ LẠC 

HỒNG -TP BIÊN HOÀ  

337.720.500 

231 17/09/2024 TRAN TU ANH  500.000 

232 17/09/2024 NGUYEN QUANG HIEU  200.000 

233 17/09/2024 CÔNG TY GIA PHUC  200.000.000 

234 17/09/2024 DANG THI HANH  500.000 



9 

 

235 17/09/2024 BUI THI BUOI  200.000 

236 17/09/2024 TRƯỜNG MẦM NON SONG NGỮ LẠC HỒNG -TP 

BIÊN HOÀ  

83.650.000 

237 17/09/2024 NGUYEN THI PHUONG  200.000 

238 17/09/2024 TRƯỜNG TH PHU HUU  26.513.000 

239 17/09/2024 PHAM THI LAN CCB PH8  200.000 

240 17/9/2024 CÔNG TY TNHH TIEN TRIET 20.000.000 

241 17/9/2024 CÔNG TY TNHH KSM  10.000.000 

242 17/9/2024 DN TU NHAN THUONG MAI CAO HUNG 50.000.000 

243 17/9/2024 NGUYEN THUY NGA  2.000.000 

244 17/9/2024 TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH ĐỒNG NAI  15.000.000 

245 17/9/2024 BUI THI THUY TIEN 100.000 

246 17/9/2024 SỞ TÀI CHÍNH TỈNH ĐỒNG NAI  57.385.000 

247 17/9/2024 TRƯỜNG THCS PHƯỚC TÂN 3 84.603.000 

248 17/9/2024 Hội Nữ hỗ sinh tỉnh Đồng Nai  1.000.000 

249 17/9/2024 Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Đồng Nai     10.500.000  

250 17/9/2024 ông Hoàng Thiên Thanh - 181, Lê Đức Thọ, Gò Vấp, 

Hồ Chí Minh  

         300.000  

251 17/9/2024 Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai     34.900.000  

252 17/9/2024 Bảo tàng Đồng Nai - lần 2 (Sở Văn hoá TT và Du lịch)        3.365.000  

253 17/9/2024 Bà con hẻm 3 tổ 7, KP 4A, p.Trảng Dài, tp.Biên Hoà       1.200.000  

254 17/9/2024 Bà Nguyễn Thị Hồng Vân - p.An Bình, tp. Biên Hoà      1.000.000  

255 17/9/2024 Hội mỏ Tân Cang - Biên Hoà - Đồng Nai      50.000.000  

256 17/9/2024 Hội Từ thiện tỉnh Đồng Nai        5.000.000  

257 17/9/2024 Bà Thiều Thị Phi Loan         5.000.000  

258 17/9/2024 Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2      96.630.000  

    Tổng  5.908.304.841 

 

Nơi nhận: 
-UBTWMTTQVN; 

-VP UBTWMTTQVN, BCT phía Nam; 
-Thường trực Tỉnh ủy; 

-Thường trực HĐND, UBND tỉnh; 

-Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

-BTT.UBMTTQVN tỉnh;  
-Các đơn vị ủng hộ;  

-Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai (nhờ đưa tin). 

-Lưu: VT, VP. 
Số: 56-TB04/2024/VP2. 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC 

UVTT/CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Ngọc Xuân 
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